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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế
Kính gửi: Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế về việc ban hành Thông tư mới thay thế Quyết định số 3081/QĐ-BYT ngày 15/07/2020 của Bộ Y tế quy định về chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế để đáp ứng các nhiệm vụ được phân công cho Cục An toàn thực phẩm theo Kế hoạch 02-KH/BCĐTW và Đề án 06, Cục An toàn thực phẩm kính trình Thứ trưởng xem xét và ký phê duyệt Tờ trình Bộ trưởng ký ban hành Thông tư:

I.  SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH THÔNG TƯ
1.1. Cơ sở thực tiễn: 

Sau khi Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3081/QĐ-BYT ngày 15/07/2020 quy định chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế, các Sở Y tế/Sở An toàn thực phẩm đã chỉ đạo các đơn vị liên quan cử cán bộ phụ trách công tác thống kê ổn định, giao trách nhiệm cho các đơn vị làm đầu mối, có trách nhiệm trong việc tổng hợp số liệu, báo cáo thống kê theo quy định; quy định về thời gian, chế độ thực hiện công tác thông tin thống kê; đồng thời chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ, triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thông tin thống kê cho các đơn vị tuyến dưới. 

Hầu hết các đơn vị đã gửi các báo cáo theo quy định bằng văn bản qua hệ thống công văn trực tuyến Voffice của Bộ y tế. Về việc triển khai báo cáo trên phần mềm báo cáo an toàn thực phẩm baocaoattp.vfa.gov.vn của Cục An toàn thực phẩm, năm 2020-2023 hầu như không ghi nhận báo cáo. Năm 2024 ghi nhận 58/63 tỉnh/TP (theo phân cấp hành chính cũ) gửi báo cáo. 

Về công tác giám sát, hỗ trợ, các Chi cục An toàn thực phẩm đã xây dựng kế hoạch phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện ghi chép sổ sách, lưu trữ số liệu và thực hiện báo cáo thống kê an toàn thực phẩm. Đối với đơn vị có nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế trong quá trình báo cáo, các Chi cục An toàn thực phẩm đã cử cán bộ hướng dẫn, giám sát hỗ trợ, cầm tay chỉ việc để khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế. Đồng thời các Sở Y tế/Sở An toàn thực phẩm đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tự kiểm tra, hướng dẫn công tác thống kê báo cáo an toàn thực phẩm cho các đơn vị. Tuy nhiên do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh cũng như thay đổi về nhân lực làm công tác thống kê nên kết quả thực hiện vẫn còn hạn chế. 
Một số hạn chế, tồn tại khác về chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế:

-
Nguồn lực triển khai công tác quản lý nhà nước về ATTP còn hạn chế về nhân lực, kinh phí; hệ thống quản lý tại các địa phương chưa được đồng bộ. Mặt khác tại cấp xã cộng tác viên ATTP đều kiêm nhiệm, nhiệm vụ giao cho đòi hỏi phải thường xuyên, liên tục song không có phụ cấp hoặc chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ nào cho cộng tác viên hoạt động; công tác quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ gặp nhiều khó khăn do cơ chế chính sách (các quy định về đăng ký kinh doanh, cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có nhiều đổi mới theo hướng tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển song mang lại khó khăn cho công tác thống kê, quản lý cơ sở tại địa phương nhất là cấp xã) dẫn đến việc tham mưu và triển khai quản lý về ATTP theo phân cấp chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

-
Đối với số liệu tổng hợp thu thập thông qua báo cáo định kỳ thời gian báo cáo còn chậm, không đầy đủ và thiếu chính xác khó khăn cho viêc tổng hợp, biên soạn niên giám hàng năm. Kiểm soát tính đầy đủ và kịp thời trên phần mềm tương đối khó khăn, chỉ cần 1 vài đơn vị không hoàn tất là số tổng của cả tỉnh/TP không đạt yêu cầu báo cáo. 

-
Một số đơn vị ở các tuyến địa phương chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định về thời gian, các thông tin trong báo cáo chưa đầy đủ, thiếu chính xác, còn có nhiều mâu thuẫn, không đủ độ tin cậy, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý ngành.

-
Một số địa phương chưa có sự quan tâm đúng mức, nguồn kinh phí triển khai công tác quản lý ATTP còn hạn chế, cán bộ còn kiêm nhiệm, việc cập nhật và triển khai các văn bản liên quan còn chậm nên hiệu quả công tác chưa cao.

-
Một số chỉ tiêu thống kê còn chưa được làm rõ, khiến cho việc báo cáo chưa có sự đồng nhất giữa các địa phương do khác nhau về cách hiểu
Do đó, cần thiết phải ban hành Thông tư thay thế nhằm cập nhật các quy định mới và sửa đổi, bổ sung những bất cập, hạn chế gặp phải sau quá trình thực hiện, đồng thời đẩy mạnh việc thu thập, tổng hợp báo cáo thống kê các tuyến bảo đảm đúng phân tổ và thời gian quy định, thay đổi kỳ báo cáo quý phù hợp với phiên bản giấy bằng kỳ báo cáo tháng phù hợp với ứng dụng trên phần mềm.

1.2. Cơ sở pháp lý:

Các văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức bộ máy hành chính được ban hành gần đây như Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Thống kê, Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế đặt ra yêu cầu cấp thiết cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

Quyết định số 3081/QĐ-BYT ngày 15/07/2020 của Bộ Y tế quy định về chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế cơ bản áp dụng cho tuyến tỉnh, huyện và xã được ban hành từ năm 2020, trước khi Chính quyền địa phương 2 cấp vận hành từ 1/7/2025 nên không còn phù hợp. Trong bối cảnh kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện, thì Quyết định số 3081/QĐ-BYT cần được bãi bỏ.

Thời gian thực hiện từ 2020 đến nay chịu nhiều tác động của đại dịch COVID-19 và tính chất chấp hành của của cá đơn vị trong việc áp dụng phần mềm vào công tác báo cáo thống kê còn khác nhau giữa các tuyến và các địa phương.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Để xây dựng Thông tư, Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành các hoạt động cụ thể sau:

1. Từ ngày 15/11/2025 đến ngày 15/12/2025, xây dựng dự thảo khung, xây dựng nội dung chi tiết dự thảo Thông tư, xây dựng kế hoạch dự thảo Thông tư.
2. Xin ý kiến của các lãnh đạo Cục và các Phòng chức năng Cục An toàn thực phẩm.

3. Gửi công văn số 8318/BYT-ATTP ngày 27/11/2025 gửi 13 đơn vị liên quan cử cán bộ tham gia Tổ soạn thảo Thông tư.
4. Trình Lãnh đạo Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 1902/KH-BYT ngày 18/12/2025 về việc xây dựng Thông tư quy định chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế. 

5. Gửi công văn số 8689/BYT-ATTP ngày 11/12/2025 về việc xin ý kiến góp ý rộng rãi về dự thảo Thông tư tới các đơn vị, đối tượng chịu tác động của Thông tư. 
6. Ngày 9/1/2026, Cục An toàn thực phẩm đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Công Thông tin điện tử Bộ Y tế.
III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế bao gồm 5 Chương, 20 Điều, với các nội dung chi tiết như sau:
· Chương I: Các quy định chung
· Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

· Điều 2: Đối tượng áp dụng

· Điều 3: Thông tin thống kê
· Chương II: Chế độ báo cáo thống kê

· Điều 4: Thể thức báo cáo thống kê

· Điều 5: Hình thức báo cáo thống kê

· Điều 6: Báo cáo thống kê định kỳ

· Điều 7: Báo cáo thống kê đột xuất

· Điều 8: Phạm vi thống kê, trách nhiệm của đơn vị thực hiện báo cáo và đơn vị nhận báo cáo
· Điều 9: Chỉnh lý, bổ sung số liệu trong báo cáo thống kê

· Điều 10: Trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, tổng hợp, phân tích báo cáo thống kê
· Chương III: Điều tra thống kê

· Điều 11: Phạm vi điều tra thống kê và thẩm quyền quyết định điều tra thống kê
· Điều 12: Điều tra thống kê theo kế hoạch
· Điều 13: Điều tra thống kê đột xuất
· Điều 14: Lập phương án điều tra thống kê
· Điều 15: Tổ chức hoạt động điều tra thống kê
· Chương IV: Phân tích, cảnh báo, công bố, phổ biến, sử dụng thông tin thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành y tế
· Điều 16: Phân tích, cảnh báo; lưu giữ thông tin thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế
· Điều 17: Công bố phổ biến, sử dụng thông tin thống kê
· Điều 18: Kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế

· Chương V: Tổ chức thực hiện

· Điều 19: Trách nhiệm tổ chức thực hiện

· Điều 20: Hiệu lực thi hành

· Phụ lục, biểu mẫu
Xin trình kèm theo: 
(1) Dự thảo Thông tư “Quy định về chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế”
(2) Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật
	Nơi nhận:


 

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Vụ Pháp chế - Bộ Y tế;

- Lưu: VT, PC, NĐTT.
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